ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2
Tuần 22

I- Bài tập về đọc hiểu:
Những con chim ngoan

		Tôi vừa đặt chân tới mép vũng nước, chợt thấy ba con chim non vừa bơi qua, còn một conmới đến bờ.
		Chim mẹ thấy tôi, khẽ ra lệnh:
		 -Pi..u ! Nằm xuống !
		Ba con chim non nhất tề nằm rạp xuống bãi cỏ. Riêng con thứ tư nằm bẹp ngay xuống nước. Tôi đến cạnh chú chim ấy. Nó vẫn không nhúc nhích. Toàn thân nó ướt sũng. Thương quá, tôi nhẹ nâng chú chim đặt lên bờ. Nó vẫn nằm như chết. Tôi thử bước đi. Chim mẹ nấp đâu đó, hốt hoảng gọi bầy con:
         - Cru, cru…! Nhảy lên ! Chạy đi!
Loáng một cái, cả bốn con chim non bật dậy, vừa kêu chích chích, vừa cắm cắm cổ chạy đến với mẹ.
		"À ra thế ! Lũ chim này thật đáng yêu biết bao !".

(Theo N. Xla-tkốp)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Nghe lệnh "Nằm xuống" của chim mẹ, con chim non thứ tư đã làm gì?
		a. Nằm bẹp ngay xuốngnước
   b. Nằm rạp ở mép vũng nước 
   c. Nằm rạp ngay xuống bãi cỏ
2. Nghe chim mẹ gọi "Nhảy lên ! Chạy đi !" , cả bốn con chim non đã làm gì?
         a.  Bật dậy, cắm cổ chạy thật nhanh đến với chimmẹ
   b. Bật dậy, kêu chích chích, cắm cổ chạy đến với mẹ 
   c. Bật dậy, vừa hốt hoảng chạy vừa kêu chích chích

3. Vì sao tác giả nghĩ rằng "Lũ chim này  thật đáng yêu biết bao !"? 
        a. Vì lũ chim ngoan, biết yêu thương mẹ
        b.Vì lũ chim rất khôn, biết  giả  vờ chết 
       c. Vì lũ chim rất ngoan, biết nghe lời mẹ
4. Theo em, lời khuyên nào dưới đây phù hợp với nội dung câu chuyện?
        a. Hãy lắng nghe lời nói của cha mẹ
  b. Hãy yêu quý những con chim nhỏ 
 c.  Hãy ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ
II- Bài tập về chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn 
1. [bookmark: _GoBack]Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng:
a) r hoặc d,gi

	-con ……….un/………..
-…..ừng  xanh/……….
	-….un sợ/…………..
-…….ừng lại/……….



b) cổ hoặc cỗ

	- truyện……/……….
-……..bài/…………
	-ăn ……../………
-hươu cao……/………



2. Chọn tên loài chim thích hợp (quạ, cuốc, cò hương, gà, sáo) điền vào mỗi chỗ trống:
(1) Gầy như………………
(2) Học như…………kêu
(3) Chữ như………..bới
(4)…….tắm thì ráo, ……….tắm thì mưa
3. Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi đặt dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗchấm.

		Cò là người bạn thân thiết của người nông dân….. Lúc cày cấy……. khi làm cỏ…. người nông dân luôn có cò bên cạnh.cả trong lời mẹ ru cũng có cánh cò “bay lả bay la"
………………………………………………………………………......................................
……………………………………………………………………….......................................
………………………………………………………………………......................................
……………………………………………………………………….....................................
4. Viết  3 – 4 câu nói về một loài  chim mà em biết.
…………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………..............................................
…………………………………………………………………..............................................




BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN 2
Tuần 22 – Đề A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm :
1. Hình nào là đường gấp khúc thì ghi Đ vào ô trống :
[image: vẽ.PNG]
2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
[image: vẽ.PNG]
A. Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng độ dài đường gấp khúc AMND.
B. Độ dài đường gấp khúc ABCD lớn hơn độ dài đường gấp khúc AMND.
C. Độ dài đường gấp khúc ABCD bé hơn độ dài đường gấp khúc AMND.
3. Đúng ghi Đ, sai ghi S :
a)  21 : 7 + 3 = 2 x 10 	b)  32 : 4 – 2 = 4 x 5
                    = 20 ….	     = 20 ….
b)  2 x 7 + 3 = 14 + 3	d)  4 x 7 – 2 = 28 – 2
                   = 17 ….	  = 26 ….


Phần 2. - Tự Luận :
1. Có 10 cái bánh xếp đều vào 2 đĩa . Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh?
Bài giải
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
5. Tính độ dài đường gấp khúc MNPQR.
[image: vẽ.PNG]
Bài giải
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
6. Một người nuôi thỏ có 8 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt 5 con thỏ. Hỏi người đó nuôi bao nhiêu con thỏ?
Bài giải
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
7. Viết số thích hợp vào ô trống :
	20
	:
	2
	=
	
	
	
	
	
	
	
	x
	3
	=
	15



8. Chia các hình sau thành  rồi tô màu  mỗi hình :





9. Tính :
a) 18 : 2+ 26 =......................        b) 3 x 4 : 2 = .................................
                      =.....................                           =..................................
10. Viết số thích hợp vào ô trống :
	2
	:
	2
	=
	
	
	
	12
	:
	2
	=
	

	4
	:
	2
	=
	
	
	
	14
	:
	2
	=
	

	6
	:
	2
	=
	
	
	
	16
	:
	2
	=
	

	8
	:
	2
	=
	
	
	
	18
	:
	2
	=
	

	10
	:
	2
	=
	
	
	
	20
	:
	2
	=
	



Tuần 22 – Đề B

Phần 1 . Bài tập trắc nghiệm :
1.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
[image: vẽ.PNG]
A. Độ dài đường gấp khúc MNP lớn hơn độ dài đường gấp khúc MDEGP.
B. Độ dài đường gấp khúc MNP bé hơn độ dài đường gấp khúc MDEGP.
C. Độ dài đường gấp khúc MNP bằng độ dài đường gấp khúc MDEGP.
2. Đúng ghi Đ ,sai ghi S :

	B

	
	 A		C
a)  Độ dài đường gấp khúc ABC lớn hơn độ dài đoạn thẳng AC …
b)  Độ dài đường gấp khúc ABC bé hơn độ dài đoạn thẳng AC  …
3. Đúng ghi Đ , sai ghi S :
* Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 2 dm và 34 cm.
a)  36 cm …	b)  54 cm …
* Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 1 dm ; 2 dm ; 3cm.
c)  6 dm …	d)  33 cm …
* Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 1dm ; 2cm ; 3 cm ; 4 cm
e)  10 cm …	g)  19 cm …

Phần 2. - Tự Luận :
4. Viết 9 số khác nhau đều bé hơn 10 vào các ô trống ở hàng thừa số .Viết kết quả phép tính vào các ô trống ở hàng tích .
	Thừa số
	2
	4
	3
	5
	4
	2
	3
	5
	2
	4

	Thừa số
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	

	Tích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5. Viết số thích hợp vào ô trống :

	4
	x
	
	=
	12
	
	
	
	
	x
	5
	=
	20

	x
	
	x
	
	+
	
	
	
	x
	
	X
	
	-

	
	x
	5
	=
	
	
	
	
	5
	x
	
	=
	10

	=
	
	=
	
	=
	
	
	
	=
	
	=
	
	=

	12
	+
	
	=
	
	
	
	
	
	-
	
	=
	






6. Có 18 bông hoa chia đều vào 2 lọ. Hỏi mỗi lọ có mấy bông hoa?
Bài giải
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
7 . Viết các số khác nhau và ô trống :
	
	x
	
	x
	
	=
	6


8. Chia các hình sau thành  rồi tô màu  mỗi hình :












9. Nối phép nhân với hai phép chia thích hợp ( theo mẫu )  :
	2
	x
	3
	=
	6
	
	
	12
	:
	3
	=
	4

	
	
	
	
	
	
	
	12
	:
	4
	=
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	x
	4
	=
	8
	
	
	6
	:
	2
	=
	3

	
	
	
	
	
	
	
	6
	:
	3
	=
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	x
	4
	=
	12
	
	
	15
	:
	3
	=
	5

	
	
	
	
	
	
	
	15
	:
	5
	=
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	x
	5
	=
	15
	
	
	8
	:
	2
	=
	4

	
	
	
	
	
	
	
	8
	:
	4
	=
	2




10.Tô màu  số ô vuông ở mỗi hình :
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